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1
Công ty TNHH 

Thương mại Xây 
dựng Lê Khang

3603833261
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/11/2021 Lê Duy Khang Giám đốc

531 Đường 21/4, 
Khu Phố 3, Phường 
Xuân Bình, Thành 
Phố Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai

0912432467 ctylekhang@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059386

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Xây 
dựng Kỹ thuật Nam 

Việt
3603023884

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/01/2013 Hồ Ngọc Ý
CT. HĐTV kiêm 

Giám đốc

67/5B, tổ 16, KP 2, 
Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai 

0908615361  
namviet.cons.tech@gm

ail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059387

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH 

INTES
0310707952

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2011 Hoàng Thế Long Giám đốc

Lầu 3, Tòa nhà SB, 
Số 140 đường Bạch 

Đằng, Phường 2, 
Quân Tân Bình, 

TPHCM

0938502017                           long.hoang@int-es.com 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Giao thông (Đường thủy nội địa) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Giao thông (Đường thủy nội địa) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00010703

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH Tư 
vấn thiết kế kiểm 

định xây dựng N.A.D
0302461198

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/11/2001
Nguyễn Ngọc 

Hoài Nam
Giám đốc

22/8 Lê Lợi, Khu 
phố 4, TT. Hóc Môn, 

H. Hóc Môn, 
TPHCM

028.398.46866 
namcongtrinh@yahoo.c

om 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật -
Hạng II.
     + Giao thông - Hạng III.

DON-00000001

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng công 

trình Phú Mỹ
1700458189

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/01/2005 Nguyễn Thị Hà
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

C8 An Lộc, đường 
Nguyễn Oanh, 

Phường 6, Quận Gò 
Vấp, TPHCM

077.3856722  sales@phumyco.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00055703

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6

Công ty TNHH tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng Hoàng Phát 

Thịnh

3603286026
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/05/2015
Nguyễn Tuấn 

Vinh                                                  
Giám đốc

C32A, đường Trần 
Quốc Toản, KP4, 
Phường Bình Đa, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0918.275416 
ngtvinh0333@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00038152

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH Kiến 

Phương Đông
3603557124

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/05/2018 Lê Sỹ Lượng      Giám đốc

P156, KP 7, Phường 
Thống Nhất, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0918497299 
congtykienphuongdong

@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059388

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH 

Thương mại Việt 
Khoa

0312237903
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

15/04/2013 Bùi Minh Tuân Giám đốc
442 Phan Huy 

phường 12, quận Gò 
Vấp, TPHCM

02838453130/ 
0986633288

buiminhtuan1981tb@g
mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Công nghiệp Khai thác mỏ vật liệu xây dựng - 
Hạng II.

DON-00059389

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty Cổ phần 

Thiên Anh Sài Gòn
0313915894

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

15/07/2016 Võ Quốc Tín Tổng Giám đốc

Toàn nhà Royal 
Building, số 225 

Nguyễn Xí, phường 
12, quận Bình Thạnh, 

TPHCM

02835121252 info@thienanhsg.vn
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng II.

DON-00013363

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



10
Viện nghiên cứu Đô 

thị
455/ĐK-KHCN

Sở Khoa học và 
Công nghệ TPHCM

22/12/2020
Nguyễn Đăng 

Trình                         
Giám đốc

Số 9 Đường 279, 
Phường Phước Long 
B, Thành phố Thủ 

Đức, TPHCM

0912473479 vncdt.info@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu - Hạng 
III.

DON-00059390

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH Sản 
xuất & Xây dựng AP

0315515965
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

19/02/2019
Trương Thị Ngọc 

Vân
Giám đốc

750/72 Điện Biên 
Phủ, phường 10, 
Quận 10, TPHCM

0909809292                             van.ttn@apmnc.net
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00049989

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty Cổ phần 
Kinh doanh Nhà 

Đồng Nai
3600322445

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2005 Trương Đình Hiệp Giám đốc

Số 121, Phan Chu 
Trinh, Phường 

Quang Vinh, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

02513.941442
congtycpkdn_dongnai

@yahoo.com.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng II.
    + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00005350

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty TNHH Xây 

dựng Phạm Lê
0313707164

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2016 Lê Phong Nhã Giám đốc

Số 97/10 Đường 
Trần Bá Giao, 

Phường 5, Quận Gò 
Vấp, TPHCM

028.66599339 
info@phamlecons.com.

vn

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật (Tuyến thoát nước) - Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00025890

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
159/QĐ-SXD ngày 02/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


